
NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: TIẾNG ANH 7 

Thời gian:  Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 25/ 12/ 2021 (Tuần 16) 

TIẾT 46: SMART WORLD (P42-45)                  

TIẾT 47: UNIT 8 – B1 

I. Hướng dẫn học sinh tự học:   

* Tiết 46: Smart world p. 42-43-44-45  

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện các 

yêu cầu 

trong 

sách 

Smart 

world 

trang 

42,43 

- Sách tiếng Anh i-learn Smart world 7_ p. 42-43 (Theme 4_ Lesson 5) 

- Nội dung bài học: 

I. Listening: (p.42) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Answer key: 

1.A , 2.A , 3.B, 4.C , 5.C 

II. Reading (p.42) 

New words: 

 

No Word Transcription Class Meaning 

1 university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ (n) Trường đại học 

2 famous /ˈfeɪməs/ (adj) Nổi tiếng 

3 grade /ɡreɪd/ (n) Điểm số 

4 hard /hɑːd/ (adj) khó khăn / chăm chỉ 

5 scientist  /ˈsaɪəntɪst/  (n) Nhà khoa học  

6 library /ˈlaɪbrəri/ (n) Thư viện 
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Answer key: 

1.B,  2.A , 3.C , 4.A , 5.A 

Hoạt 

động 2:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện các 

yêu cầu 

trong 

sách 

Smart 

world 

trang 

44,45 

 

Sách tiếng Anh i-learn Smart world 7_ p. 44-45 (Theme 5_ Lesson 1) 

- Nội dung bài học: 

I. New words (p. 44) 

No Word Transcription Class Meaning 

1 mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/ (n) Nấm 

2 cupcake /ˈkʌp.keɪk/ (n) Bánh nướng nhỏ 

3 seafood /ˈsiː.fuːd/ (n) Hải sản 

4 strawberry /ˈstrɔː.bər.i/ (n) dâu 

5 beef  /biːf/ (n) Thịt bò 

6 pancake /ˈpæn.keɪk/ (n) Bánh nướng chảo 

7 curry /ˈkʌr.i/ (n) Cà ri 

8 pie /paɪ/ (n) Bánh nướng 

9 salad /ˈsæl.əd (n) Rau trộn 

10 smoothie /ˈsmuː.ði/ (n) Sinh tố 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Answer key 

1. pancake  

2. seafood  

3. beef  

4. cupcake  

5. smoothie  

6. pie  

7. strawberry  

8. mushroom  

9. salad  

10. curry 

II. Listening:(p. 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

                          

                               

    

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Track 70 

1. Emma: What food should we have for our party, Toby?  

Toby: What's on the list?  

Emma: What about pancakes?  

Toby: What kind of pancakes?  

Emma: How about strawberry pancakes?  

Toby: I don't like strawberries. Let's have banana pancakes.  

Emma: OK, great.  

Toby: What else? 

Emma: What about curry?  

Toby: What kind of curry?  

Emma: Hmm. There's chicken, beef, or seafood curry.  

Toby: I don't like chicken and seafood. I like beef.  

Emma: So do I. Let's have beef curry.  

2. Emma: Do you like salad?  

Toby: Yes, I do. What kind of salad?  

Emma: There's egg or seafood.  

Toby: I don't like seafood.  

Emma: Neither do I. I like eggs. Let's have egg salad.  

Toby: Anything else?  

Emma: I really want something sweet.  

Toby: What about cupcakes?  

Emma: Great idea! What kind of cupcakes?  

Toby: There's chocolate or orange. What do you like?  

Emma: I really like oranges. Do you like orange cupcakes?  

Toby: Yes, I do.  

Emma: This is going to be a great party!  

Narrator: Now listen again and check. 

 

Answer key 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Useful Language:(p. 44) 

 

IV. Grammar:(p. 45) 

 

Answer key 

1. Yes, I do.  

2. So do I.  

3. Neither do I.  

4. I don't.  

5. I do. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Practice:(p. 25) 

 

 

 

 
Hoạt 

động 3: 

Kiểm 

tra, 

đánh giá 

quá 

trình tự 

học. 

EXERCISE (BÀI TẬP) 

I. ERROR CORRECTION (TÌM LỖI SAI) 

1. My Dad drinks much coffee than my Mom.   

2. Tim is eating some fruit every day.   

3. My mom tries to get any sleep when she feels tired.   

4. Toby watches a lots of TV every day.   

5. The rock concert was very god last night, was it?   

6. I go to the school play now. Do you want to go with me?   

7. You shouldn’t drink too many soda.   

8. Where does mango trees grow in Vietnam? 

9. Harvard University is famous for having longest teaching history in the USA 

10. You didn’t really like the costumes in the play, weren’t you?  

Answer key 

1. My Dad drinks much coffee than my Mom.  more 

2. Tim is eating some fruit every day.  eats 

3. My mom tries to get any sleep when she feels tired.  some 

4. Toby watches a lots of TV every day.  lot 

                 

       



5. The rock concert was very god last night, was it?  wasn’t 

6. I go to the school play now. Do you want to go with me?  am going 

7. You shouldn’t drink too many soda.  much 

8. Where does mango trees grow in Vietnam?  do 

9. Harvard University is famous for having longest teaching history in the 

USA. the longest 

10. You didn’t really like the costumes in the play, weren’t you?  did

  

II. TRANSFORMATION 

1. My grandmother is unhappy because I don’t eat all of my food. 

=> I don’t eat _____________________________________________________ 

2. Let’s have banana smoothies. 

=> Why_________________________________________________________? 

3. I dislike curry because it’s  too spicy. 

=> I don’t ________________________________________________________ 

 

Answer key 

1. My grandmother is unhappy because I don’t eat all of my food. 

 I don’t eat all of my food, so my grandmother is unhappy. 

2. Let’s have banana smoothies. 

 Why don’t we have banana smoothies? 

I dislike curry because it’s  too spicy. 

 I don’t like curry because it’s  too spicy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 HOMEWORK: 

-Learn New words and Grammar points by heart. 

The end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 47: UNIT 8 – B1 

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

Học sinh cần chú ý các nội dung trọng tâm sau đây: 

 

Hoạt 

động 1:   

Đọc tài 

liệu và 

thực 

hiện 

các yêu 

cầu 

- Sách giáo khoa Tiếng Anh 7: UNIT 8- PLACES 

- Nội dung bài học SECTION B: AT THE POST OFFICE – B1/83  

I. New words: 

1. clerk   /klɝːk/ n nhân viên bán hàng 

2. change /tʃeɪndʒ/ n tiền thừa trả lại 

3. envelope /ˈen.və.ləʊp/ n phong bì 

4. altogether /ˌɔːl.təˈɡeð.ər/ adv tổng cộng 

5. cost /kɒst/ n, v chi phí, giá 

6. send = mail = post /send/ /meɪl/ 

/poʊst/ 

v gửi (thư) 

 

*Look at the picture and answer the question. 

             Where is Liz ? What is she doing ? 

 

→ She is in the post office. She’s sending her letter. 

*Prediction: True or False 



1. Liz would like to send the letter to Viet Nam. 

2. She needs some postcards. 

3. The envelopes are 2.000 dong. 

4. The stamps for her cost 9.000 dong. 

5. That is 12.000 dong altogether. 

1. Listen and read. Then practice with a partner. 

(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.) 

Nội dung bài nghe: 

Liz: Excuse me. I d like to send this letter to the USA. How much is it? 

Clerk: It's 9,500 dong. 

Liz: And I need some envelopes. How much are those? 

Clerk: They are 2,000 dong. 

Liz: OK. I’ll take them. How much is that altogether, please? 

Clerk: Well, the stamps for your letter cost 9,500 dong. The envelopes are 2,000... 

That is 11,500 dong altogether then, please. 

Liz: Here you are. 15,000 dong. 

Clerk: And here is your change. Thanks. 

Liz: Thank you. Bye. 

Hướng dẫn dịch: 

Liz: Xin lỗi. Em muốn gửi lá thư này đi Mỹ. Bao nhiêu tiền ạ? 

Nhân viên: 9 500 đồng. 

Liz: Và em cần một vài phong bì. Mấy phong bì này giá bao nhiêu ạ? 

Nhân viên: 2 000 đồng 

Liz: Vâng. Em sẽ lấy chúng. Xin hỏi tất cả là bao nhiêu tiền ạ? 

Nhân viên: À, tem cho lá thư của em là 9 500 đồng. Các phong bì là 2 000. Vậy 

tất cả là 11 500 đồng. 

Liz: Đây ạ, 15 000 đồng 

Nhân viên: Đây là tiền thừa của em. Cám ơn. 



Liz: Cám ơn. Tạm biệt. 

* T/F Prediction  

→ Answer: 1. False          2. False          3. True          4. True          5. False 

Now answer the questions. (Bây giờ trả lời các câu hỏi.) 

a) Where will Liz mail her letter? (Liz sẽ gửi lá thư của cô ấy đi đâu?) 

=> Liz will mail her letter to the USA. 

b) How much does Liz pay altogether? (Liz trả tổng cộng bao nhiêu tiền?) 

=> She pays 11 500 dong altogether. 

c) How much change does she receive? (Cô ấy nhận lại bao nhiêu tiền thừa?) 

=> She receives 3 500 dong change. 

About you. (Về bạn.) 

d) Where is your nearest post office? (Bưu điện gần nhất của bạn ở đâu?) 

=> The nearest post office in my area is on Le Duan street. 

e) How do you get there from your home? (Bạn đi từ nhà đến đó bằng phương tiện 

gì?) 

=> I often walk there, because it is not far from my house. 

II. Grammar: 

Asking the price 

 

 

            

 Ex:   1. How much is this pen?    → It is 20 000 dong. 

= How much does this pen cost? → It costs 20 000 dong.  

2. How much are these books?  → They are 250 000 dong. 

= How much do these books cost? → They cost 250 000 dong. 

 

    

 Ex:      What is the price of this pen? 

                        What is the price of these bananas? 

How much + be + N?    → S + be + price 

= How much + do / does + N + cost?  → S + cost(s) + price 

 

What + be + the price of + N? 

 



Hoạt 

động 2:   

Kiểm 

tra 

đánh 

giá quá 

trình tự 

học 

 *Practice: Transformation: 

1. What is the price of this watch? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

2. How much is your car ? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

3. How much does his coat cost ? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

4. What is the price of her hats? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

5. How much are these beautiful scarves? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

=>Answers:  

1. How much is this watch ? / How much does this watch cost ? 

2. How much does your car cost ? / What is the price of your car ? 

3. How much is his coat ? / What is the price of his coat ? 

4. How much do her hats ? / How much are her hats ? 

5. How much do these beautiful scarves ? / What is the price of thest beautiful 

scarves ? 
 

II. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………………... 

Lớp: …………………………... 

Họ tên học sinh: …………………………... 

 

Môn 

học 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tiếng 

Anh 

Theme 4_Lesson 5 

… 

1. 

2. 

3. 

 


